
TRƯỜNG TIỂU HỌC LAM SƠN 

HỌ VÀ TÊN HỌC SINH:…………………………. 

LỚP:……….. 

BÀI TẬP TUẦN 23 

Bài 1. Điền số tròn chục vào ô trống 

10   40   70   

 

90    50    10 

 

Bài 2. Viết (theo mẫu): 

Viết số Đọc số 

50 năm mươi 

30 ……………. 

…. sáu mươi 

80 ……………. 

90 ……………. 

….. hai mươi 

 

Ba chục: 30                                   20: Hai chục 

Bốn chục:....                                   80: ..........  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Bảy chục: ....                                    90: ...........  

Chín chục:....                                   10: ........... 

Sáu chục: ….                                   50: …….. 

 

 

Bài 3. Xếp các số tròn chục  30, 10, 50, 20, 70, 90  theo thứ tự: 

a. Từ bé đến lớn:……………………………     

b. Từ lớn đến bé:…………………………… 

 

Bài 4.  Vẽ và đặt tên các đoạn thẳng có độ dài: 

a)  6cm:       

…………………………………………………………………… 

b)  13cm      

…………………………………………………………………… 

 

 


